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QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Đề án công tác khuyến công tại các khu tái định cư trên địa bàn huyện Long Thành và các địa phương khác trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 134/2004/NĐ-CP ngày 09/6/2004 của Chính phủ về khuyến khích phát triển công nghiệp nông thôn;
Căn cứ Nghị định số 66/2006/NĐ-CP ngày 07/7/2006 của Chính phủ về phát triển ngành nghề nông thôn, quy định một số nội dung và chính sách phát triển ngành nghề nông thôn và Thông tư số 113/2006/TT-BTC ngày 28/12/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về ngân sách Nhà nước hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn theo Nghị định số 66/2006/NĐ-CP ngày 07/7/2006 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 36/2005/TTLT-BTC-BCN ngày 16/5/2005 của Bộ Tài chính và Bộ Công nghiệp, hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp kinh tế đối với hoạt động khuyến công;

Căn cứ Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 09/01/2007 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện quy hoạch và các dự án đầu tư trên địa bàn;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công nghiệp Đồng Nai tại Tờ trình số 931/TTr-SCN ngày 09/10/2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án công tác khuyến công tại các khu tái định cư trên địa bàn huyện Long Thành và các địa phương khác trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, với các nội dung chính như sau:

I. Mục tiêu Đề án 

- Chăm lo giải quyết về đời sống cho nhân dân thuộc diện tái định cư có điều kiện sống tốt hơn, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

- Phát triển sản xuất kinh doanh, tạo việc làm, nâng cao thu nhập, ổn định đời sống sau khi chuyển đến nơi định cư mới.

- Thực hiện chính sách khuyến công, phát triển ngành nghề công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp (CN-TTCN) với những hình thức tổ chức sản xuất phù hợp nhằm đẩy mạnh công nghiệp hóa ở nông thôn và các khu tái định cư. Xây dựng và phát triển các ngành nghề CN - TTCN mới, có khả năng phát triển tại các khu tái định cư của tỉnh Đồng Nai.

- Tạo điều kiện cho những đối tượng ở khu tái định cư sử dụng vốn một cách hiệu quả mà đối tượng này đã có qua việc đền bù, giải tỏa bàn giao mặt bằng, nhằm góp phần nâng cao thu nhập cho đối tượng này và phát triển kinh tế ở địa phương.

II. Đối tượng

1. Các cơ sở sản xuất kinh doanh ngành nghề công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp (CN-TTCN) thuộc diện tái định cư có nhu cầu duy trì phát triển ngành nghề cũ, hoặc chuyển đổi ngành nghề (dạng di dời).

2. Các hộ cá thể, hộ gia đình thuộc diện tái định cư có vốn nhàn rỗi có nhu cầu thành lập cơ sở sản xuất kinh doanh, hợp tác xã... các hộ gia đình thuộc diện tái định cư có nhu cầu sản xuất ngành nghề TTCN tại gia đình (ví dụ như nhận đan lát...).

3. Các doanh nghiệp nhỏ và vừa đầu tư vào các cụm, điểm công nghiệp phục vụ tái định cư, đáp ứng ngành nghề theo quy định tại Quyết định số 85/2006/QĐ-UBND ngày 30/11/2006 của UBND tỉnh Đồng Nai ban hành danh mục các sản phẩm và cơ sở sản xuất thuộc lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, cam kết sử dụng lao động thuộc đối tượng tái định cư chiếm trên 50% lao động làm việc trong doanh nghiệp (lao động thuộc đối tượng tái định cư phải được xác nhận của UBND huyện).

4. Người lao động trong độ tuổi thuộc diện tái định cư, không có khả năng và điều kiện làm việc trong các doanh nghiệp ở các khu công nghiệp tập trung, có nhu cầu làm việc trong các cơ sở sản xuất CN - TTCN.

III. Các biện pháp hỗ trợ khu tái định cư

1. Đối với địa bàn có nhiều dự án tái định cư

Các địa bàn có nhiều dự án tái định cư, gồm: Biên Hòa, Long Thành, Nhơn Trạch và Trảng Bom. Việc thực hiện các biện pháp hỗ trợ khuyến công đối với các khu tái định cư như sau:

a) Hỗ trợ mặt bằng sản xuất

Đây là một trong những biện pháp cơ bản nhất nhằm tạo điều kiện cho các cơ sở sản xuất CN - TTCN tiếp tục phát triển sản xuất, khuyến khích thu hút thêm các cơ sở sản xuất mới để giải quyết việc làm, ổn định và nâng cao đời sống cho các đối tượng tái định cư. 

Để tạo điều kiện về mặt bằng đất đai cho các cơ sở sản xuất ngành nghề CN - TTCN thuộc đối tượng tái định cư và các đối tượng không thuộc diện tái định cư nhưng có nguyện vọng đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh phục vụ cho các đối tượng tái định cư, UBND huyện căn cứ vào quy hoạch cụm công nghiệp trên địa bàn huyện đã được duyệt để ưu tiên bố trí mặt bằng sản xuất kinh doanh theo quy mô dự án đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh thuộc ngành nghề và đối tượng ưu tiên như sau:

- Ngành nghề, đối tượng ưu tiên vào cụm công nghiệp.
+ Ngành nghề.
 Ưu tiên thu hút đầu tư vào cụm công nghiệp là những ngành nghề TTCN của tỉnh Đồng Nai được quy định tại Quyết định số 85/2006/QĐ-UBND ngày 30/11/2006 của UBND tỉnh Đồng Nai, ban hành danh mục các sản phẩm và cơ sở sản xuất thuộc lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

+ Đối tượng ưu tiên thu hút đầu tư vào các cụm công nghiệp: Đối tượng ưu tiên thu hút đầu tư vào các cụm theo thứ tự sau:

· Thứ nhất: Các cơ sở sản xuất kinh doanh ngành nghề công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp (CN - TTCN) thuộc diện tái định cư có nhu cầu duy trì phát triển ngành nghề cũ, hoặc chuyển đổi ngành nghề (dạng di dời).

· Thứ hai: Các hộ cá thể, hộ gia đình thuộc diện tái định cư có vốn nhàn rỗi có nhu cầu thành lập cơ sở sản xuất kinh doanh, hợp tác xã.

· Thứ ba: Các doanh nghiệp nhỏ và vừa đầu tư vào các cụm công nghiệp phục vụ tái định cư, đáp ứng ngành nghề và cam kết sử dụng lao động thuộc đối tượng tái định cư chiếm trên 50% lao động làm việc trong doanh nghiệp (lao động thuộc đối tượng tái định cư phải được xác nhận của UBND huyện).

- Chính sách hỗ trợ phí sử dụng hạ tầng cụm công nghiệp.
Các đối tượng nêu tại khoản 2 tiết I.1.1 điểm I.1 mục I phần IV đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh thuộc các ngành nghề quy định tại Quyết định số 85/2006/QĐ-UBND ngày 30/11/2006 của UBND tỉnh vào các cụm công nghiệp đã được duyệt, được ngân sách tỉnh (hoặc ngân sách cấp huyện) hỗ trợ tối đa 60% phí sử dụng hạ tầng cụm công nghiệp (vận dụng theo quy định tại Nghị định số 66/2006/NĐ-CP ngày 07/7/2006 của Chính phủ về phát triển ngành nghề nông thôn và Thông tư số 113/2006/TT-BTC ngày 28/12/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về ngân sách Nhà nước hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn theo Nghị định số 66/2006/NĐ-CP ngày 07/7/2006 của Chính phủ, trong đó quy định nguồn kinh phí hỗ trợ thực hiện dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và xử lý môi trường cho các làng nghề, cụm cơ sở ngành nghề nông thôn: “Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện (nếu được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phân cấp) quyết định dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và xử lý môi trường cho các làng nghề, cụm cơ sở ngành nghề nông thôn; trong đó xác định rõ nguồn kinh phí thực hiện dự án bao gồm: Từ nguồn ngân sách Nhà nước, 

nguồn huy động từ các tổ chức, cá nhân được hưởng lợi từ việc đầu tư dự án và nguồn huy động hợp pháp khác. Trong đó nguồn hỗ trợ từ ngân sách địa phương tối đa là 60% tổng mức vốn đầu tư dự án, nguồn huy động đóng góp của tổ chức cá nhân được hưởng lợi và nguồn huy động hợp pháp khác tối thiểu là 40% tổng mức đầu tư dự án”).

b) Hỗ trợ khuyến công đối với các đối tượng tái định cư

Việc hỗ trợ khuyến công được thực hiện cho 2 nhóm đối tượng: (1) Đối tượng ưu tiên thu hút đầu tư vào các cụm (nêu tại khoản a tiết 1 mục III Điều 1); (2) Đối tượng là các cơ sở, hộ gia đình sản xuất ngành nghề TTCN tại nơi ở trong khu tái định cư (Đây là các hộ có thể tự tổ chức sản xuất tại gia đình, nhận hàng gia công, sản xuất vệ tinh cho các doanh nghiệp,...).

- Đối với các đối tượng ưu tiên thu hút đầu tư vào các cụm.

+ Phát triển cơ sở  sản xuất công nghiệp: Trong giai đoạn đầu mới thành lập, công tác khuyến công hỗ trợ tổ chức các lớp đào tạo khởi sự doanh nghiệp, để các cơ sở sản xuất có một số kiến thức nhất định trong quá trình thành lập cơ sở. Trên cơ sở kết quả các lớp đào tạo này, tiếp tục thực hiện các nội dung: Tư vấn, hỗ trợ hoàn thiện dự án, kế hoạch kinh doanh về các khía cạnh có liên quan như quy trình công nghệ, tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, tổ chức quản lý, nguồn nguyên liệu, thị trường, tìm kiếm mặt bằng sản xuất, tuyển dụng và đào tạo lao động, huy động vốn,… để thành lập được doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

+ Hỗ trợ nâng cao năng lực quản lý cho các cơ sở sản xuất.
· Tổ chức các khóa đào tạo về quản lý doanh nghiệp: Tổ chức các lớp đào tạo hoặc cung cấp tài liệu hướng dẫn về tăng cường khả năng kinh doanh cho đối tượng là chủ, cán bộ quản lý của các cơ sở sản xuất công nghiệp. Tổ chức các khóa đào tạo, hội thảo về các chuyên đề: Marketing, quản trị nhân sự, quản lý sản xuất, tài chính - kế toán, quản lý công nghệ,… và một số chuyên đề khác phù hợp với nhu cầu thực tế và trình độ của đối tượng được đào tạo.

· Tổ chức các buổi hội thảo về kinh nghiệm sản xuất kinh doanh, hội nhập kinh tế Quốc tế, môi trường, công nghệ kỹ thuật mới,… để trao đổi, phổ biến, nghiên cứu áp dụng vào các cơ sở công nghiệp nông thôn.

· Hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nông thôn tham quan khảo sát, học tập kinh nghiệm của các mô hình sản xuất kinh doanh điển hình tiên tiến của các tỉnh bạn thuộc các lĩnh vực ngành nghề ưu tiên tại địa phương nhằm tạo điều kiện để các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn hợp lý hóa sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, liên doanh, liên kết, hợp tác kinh tế và tham gia các hiệp hội ngành nghề.

+ Hỗ trợ về đào tạo nghề, truyền nghề và phát triển nghề: Trên cơ sở quy mô sản xuất và nhu cầu thực tế về lao động của các đối tượng nêu tại khoản a tiết 1 mục III Điều 1 là các cơ sở sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ cá thể, khuyến công phối hợp với các địa phương để thực 

hiện công tác đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng cho các đối tượng tái định cư thực hiện sản xuất kinh doanh. Trong quá trình thực hiện đào tạo nguồn nhân lực, khuyến công ưu tiên đào tạo cho các đối tượng là lao động thuộc diện tái định cư nhưng chưa có việc làm, hoặc lao động có đủ sức khỏe nhưng tuổi ngoài 40 tuổi, có nhu cầu làm việc trong các cơ sở sản xuất nói trên. Các đối tượng lao động này do các địa phương tổng hợp và đề xuất. Hình thức đào tạo thông qua tổ chức các khóa đào tạo nghề ngắn hạn tại chỗ cho lao động địa phương, tập trung đào tạo các nghề sau:

· Tiểu thủ công nghiệp như mây tre đan lát, gốm sứ, các sản phẩm từ cói, dây chuối, lục bình…; gỗ mỹ nghệ; chế biến gỗ gia dụng và một số ngành nghề tiểu thủ công nghiệp khác.

· Các sản phẩm tiểu thủ công nghiệp truyền thống của các địa phương.

· Chế biến nông lâm sản, ưu tiên tại các vùng nguyên liệu tập trung.

· Đào tạo nghề cơ khí: Đào tạo lao động cho các cơ sở sản xuất, dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng máy nông nghiệp cấp huyện, xã và sản xuất sản phẩm cơ khí nhằm phát triển công nghiệp phụ trợ phục vụ các ngành công nghiệp khác.

+ Hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật, chuyển giao công nghệ và ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật.

· Hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật mới, sản phẩm mới.
· Các mô hình ứng dụng công nghệ mới, kỹ thuật mới trong xử lý nguyên liệu, sản phẩm để nâng cao chất lượng sản phẩm và giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

· Các mô hình ứng dụng trang thiết bị kỹ thuật, máy móc thiết bị mới nhằm tăng tính đồng đều của sản phẩm.

· Các mô hình doanh nghiệp đầu tư khép kín và cơ giới hóa từ khâu nhập, xử lý nguyên liệu, sản xuất, đóng gói,… khuyến khích hình thành các doanh nghiệp có quy mô lớn, hiện đại tại các khu vực ngành nghề TTCN.

· Xây dựng các mô hình trình diễn về sửa chữa, sản xuất máy cơ khí, nông cụ phục vụ nông - lâm nghiệp và thủy sản.

· Xây dựng các mô hình trình diễn chế biến nông sản.
· Các mô hình trình diễn kỹ thuật chế biến thịt gia súc, gia cầm tại các vùng có chăn nuôi tập trung.

· Các mô hình trình diễn kỹ thuật sấy, bảo quản và chế biến nông sản sau thu hoạch.

· Các mô hình trình diễn kỹ thuật sản xuất rượu, cồn, nước giải khát từ trái cây gắn liền với vùng nguyên liệu hoặc đặc sản của các địa phương trong tỉnh.

· Xây dựng các mô hình trình diễn chế biến lâm sản.
· Các mô hình cải tạo nâng cấp các cơ sở sản xuất chuyển từ sử dụng nguyên liệu tự nhiên hiện có sang sử dụng gỗ rừng trồng hoặc gỗ nhập khẩu.

· Các mô hình sản xuất các sản phẩm ván dăm, ván sợi, ván lạng.

· Các mô hình về dây chuyền, công nghệ sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ, tập trung hiện đại hóa các khâu: Gia công, đánh bóng và sơn sản phẩm.

· Các mô hình chế biến nguyên liệu tập trung phục vụ ngành sản xuất tiểu thủ công nghiệp từ mây tre lá.

+ Hỗ trợ phát triển thương hiệu sản phẩm.
Hỗ trợ cho các cơ sở, doanh nghiệp sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp thuộc diện tái định cư tham gia hội chợ triển lãm, giới thiệu sản phẩm trong nước, trong đó các cơ sở, doanh nghiệp sản xuất được Nhà nước hỗ trợ 50% chi phí thuê diện tích gian hàng. Riêng hội chợ tổ chức ở miền núi, Tây nguyên, vùng cao được hỗ trợ tối đa 80%. Đối với hội chợ triển lãm các ngành chủ trì tham gia, ngân sách hỗ trợ 100%. 

+ Phát triển hoạt động tư vấn, cung cấp thông tin.
· Tổ chức các hoạt động tư vấn tại cơ sở.
· Tư vấn hoặc hỗ trợ thuê tư vấn cho các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn.

· Tư vấn xây dựng dự án đầu tư phát triển công nghiệp nông thôn theo quy hoạch phát triển công nghiệp đến năm 2010 của tỉnh.

· Tư vấn cho các cơ sở sản xuất về các vấn đề như: Bán hàng, mua hàng, kế toán, thiết kế mẫu mã, bao bì, tìm kiếm mặt bằng sản xuất, tuyển dụng và đào tạo lao động, huy động vốn, xin ưu đãi đầu tư và các thủ tục hành chính khác.

· Tư vấn lập dự án đầu tư mở rộng sản xuất, đổi mới công nghệ, thiết bị, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật mới. Các dự án về xử lý ô nhiễm môi trường tại các cụm, điểm công nghiệp và làng nghề; lập dự án đầu tư sản xuất gắn với vùng nguyên liệu tập trung; một số sản phẩm của địa phương phục vụ xuất khẩu.

· Hỗ trợ tư vấn áp dụng hệ thống phương pháp quản lý chất lượng, sản xuất và kinh doanh,… cho các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn tiêu biểu.

· Cung cấp thông tin: Hỗ trợ các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn đăng tải những thông tin về sản phẩm, giá cả, năng lực sản xuất kinh doanh, mẫu mã, kiểu dáng mới,… và một số thông tin khác lên trang Web của Trung tâm Khuyến công nhằm giới thiệu, quảng bá các sản phẩm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. Được cung cấp thông tin thông qua các chuyên đề phát trên Đài Phát thanh - Truyền hình Đồng Nai định kỳ.

- Đối với các đối tượng sản xuất TTCN hộ gia đình trong khu tái định cư (sản xuất TTCN dạng hộ gia đình).

Các đối tượng này chỉ được hỗ trợ về đào tạo nghề, truyền nghề và phát triển nghề. Công tác khuyến công phối hợp với các địa phương để thực hiện công tác đào tạo nghề cho các đối tượng tái định cư thực hiện sản xuất kinh doanh TTCN tại gia đình. Trong quá trình thực hiện đào tạo nguồn nhân lực, khuyến công ưu tiên đào tạo cho các đối tượng là lao động thuộc diện tái định cư nhưng chưa có việc làm, hoặc lao động có đủ sức khỏe nhưng tuổi ngoài 40 tuổi, có nhu cầu làm việc trong các cơ sở sản xuất nói trên. Các đối tượng lao động này do các địa phương tổng hợp và đề xuất.

Hình thức đào tạo thông qua tổ chức các khóa đào tạo nghề ngắn hạn tại chỗ cho lao động địa phương, tập trung đào tạo các nghề sau:

+ Tiểu thủ công nghiệp như mây tre đan lát, gốm sứ, các sản phẩm từ cói, dây chuối, lục bình…; gỗ mỹ nghệ; chế biến gỗ gia dụng và một số ngành nghề tiểu thủ công nghiệp khác.

+ Các sản phẩm tiểu thủ công nghiệp truyền thống của các địa phương.

+ Chế biến nông lâm sản, ưu tiên tại các vùng nguyên liệu tập trung.

+ Đào tạo nghề cơ khí: Đào tạo lao động cho các cơ sở sản xuất, dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng máy nông nghiệp cấp huyện, xã và sản xuất sản phẩm cơ khí phục vụ các ngành công nghiệp.

- Hỗ trợ khác.
Các dự án đầu tư sản xuất của các cơ sở sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ cá thể thuộc đối tượng tái định cư được ưu tiên bố trí vào các cụm cụm công nghiệp, được hưởng các chính sách về thuê đất và phí sử dụng hạ tầng theo quy định tại Quyết định số 14/2006/QĐ-UBND ngày 27/02/2006 của UBND tỉnh Đồng Nai, về thực hiện chính sách ưu đãi đối với các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài đầu tư vào một số địa bàn và ngành nghề khuyến khích đầu tư trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Đối với các doanh nghiệp diện di dời thuộc đối tượng quy định tại Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ được ngân sách Nhà nước xem xét hỗ trợ về vốn đầu tư cơ sở mới thông qua số tiền thu được từ bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định tại Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2007 về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước và Thông tư số 83/2007/TT-BTC ngày 16/7/2007 hướng dẫn thực hiện Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước.

2. Đối với địa bàn ít dự án tái định cư

Đối với địa bàn thị xã Long Khánh và các huyện còn lại căn cứ vào quy mô dự án tái định cư để nghiên cứu có thể thực hiện theo mô hình như đối với các địa bàn có nhiều dự án tái định cư ở phần trên, để tạo điều kiện hỗ trợ các đối tượng tái định cư trên địa bàn (Nếu xem xét thực hiện được theo mô hình hình như đối với 

các địa bàn có nhiều dự án tái định cư ở phần trên thì các chính sách hỗ trợ được thực hiện tương tự như đối với địa bàn ở tiết 1 mục III Điều 1).

Trường hợp không thể thực hiện theo biện pháp trên, công tác hỗ trợ của địa phương và khuyến công tập trung vào một số biện pháp sau:

a) Đối với các đối tượng sản xuất TTCN hộ gia đình trong khu tái định cư (sản xuất TTCN dạng hộ gia đình).

Công tác khuyến công hỗ trợ như hỗ trợ các đối tượng tại khoản b tiết 1 mục III Điều 1 - Đối với địa bàn có nhiều dự án tái định cư.

b) Đối với người lao động thuộc đối tượng tái định cư.

Người lao động thuộc đối tượng tái định cư còn sức khỏe để lao động nhưng không thể xin vào làm việc trong các nhà máy ở các khu công nghiệp tập trung (do đã lớn tuổi, có gia đình không thể đi làm xa, trình độ,…) tuy nhiên người lao động có nhu cầu làm việc trong các cơ sở sản xuất CN - TTCN (có xác nhận của UBND huyện) thì cần thực hiện biện pháp hỗ trợ như sau:

· UBND huyện chủ trì phối hợp với Trung tâm Khuyến công tổ chức vận động các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất TTCN trên địa bàn để tạo điều kiện tiếp nhận các đối tượng này vào làm việc.

· UBND huyện, Sở Công nghiệp và Trung tâm Khuyến công tổ chức vận động các doanh nghiệp sản xuất hàng thủ công, mỹ nghệ, ngành nghề TTCN,… giao sản phẩm cho các đối tượng này gia công tại gia đình để ổn định cuộc sống.

· Hỗ trợ khuyến công đối với các đối tượng này như sau: Hỗ trợ chi phí đào tạo nghề, truyền nghề, phát triển nghề do Trung tâm Khuyến công chủ trì phối hợp với các ngành, đơn vị hữu quan để tổ chức. Chi phí được hỗ trợ là 100% chi phí tổ chức lớp học gồm: Tuyển sinh, khai giảng, bế giảng, thuê giáo viên, thuê lớp học, thuê nhà xưởng, thiết bị thực hành, chi cho công tác quản lý lớp học, hỗ trợ nguyên vật liệu cho học nghề.
Ngoài ra, cần xem xét hỗ trợ các đối tượng này được vay vốn từ Chương trình 120 để có vốn sản xuất tại gia đình.

Điều 2. Kinh phí thực hiện
Kinh phí hỗ trợ các đối tượng tái định cư phát triển ngành nghề TTCN được xây dựng theo kế hoạch hàng năm và theo từng dự án tái định cư.

Nguồn kinh phí thực hiện hỗ trợ khuyến công khu tái định cư được cân đối hàng năm từ 2 nguồn chính:

1. Nguồn ngân sách của tỉnh và cấp huyện

· Hỗ trợ phí sử dụng hạ tầng cụm công nghiệp, tiền thuê đất, phục vụ hỗ trợ phát triển ngành TTCN theo quy định.

· Hỗ trợ kinh phí di dời các cơ sở sản xuất TTCN thuộc đối tượng tái định cư theo quy định tại Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2007 của Thủ 

tướng Chính phủ và Thông tư số 83/2007/TT-BTC ngày 16/7/2007 của Bộ Tài chính.
2. Nguồn kinh phí khuyến công

· Kinh phí khuyến công hỗ trợ việc thực hiện công tác khuyến công cho các đối tượng tái định cư được xây dựng theo kế hoạch trong tổng kinh phí hoạt động khuyến công hàng năm của Trung tâm Khuyến công và xây dựng cho từng dự án hỗ trợ khuyến công khu tái định cư.

· Nguồn kinh phí khuyến công hỗ trợ cho cơ sở sản xuất TTCN thuộc đối tượng tái định cư theo những quy định hỗ trợ khuyến công.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Sở Công nghiệp, Trung tâm Khuyến công Đồng Nai

· Sở Công nghiệp có trách nhiệm chỉ đạo Trung tâm Khuyến công Đồng Nai phối hợp với UBND huyện và các đơn vị có liên quan thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ khuyến công đối với các khu tái định cư, cụ thể:

+ Chủ trì, phối hợp với UBND huyện và các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch hỗ trợ khuyến công hàng năm đối với các khu tái định cư trên địa bàn huyện. Xây dựng đề án hỗ trợ khuyến công đối với từng dự án tái định cư theo yêu cầu của huyện.

+ Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả đề án hỗ trợ khuyến công theo đúng đối tượng, phạm vi, ngành nghề và đúng quy định của Nhà nước về quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công.

+ Hỗ trợ UBND huyện trong công tác vận động doanh nghiệp sử dụng lao động thuộc đối tượng tái định cư, vận động hình thành ngành nghề TTCN, hình thành hợp tác xã TTCN,... để tạo việc làm cho người lao động.

+ Định kỳ hàng quý có báo cáo tình hình thực hiện hỗ trợ khuyến công khu tái định cư cho UBND tỉnh và Sở Công nghiệp.

· Sở Công nghiệp là đầu mối để liên kết với các doanh nghiệp lớn đang thực hiện sản xuất kinh doanh trong các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai gắn kết vệ tinh, tạo điều kiện hỗ trợ thúc đẩy phát triển các cơ sở sản xuất trong các cụm công nghiệp phục vụ khu tái định cư.

2. Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư

Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm cân đối, bố trí nguồn kinh phí từ vốn ngân sách hàng năm để thực hiện đề án khuyến công theo quy định tại Quyết định này, đồng thời tham gia phối hợp với Sở Công nghiệp kiểm tra, giám sát việc thực hiện đề án.

3. UBND các huyện, thị xã Long Khánh, Tp Biên Hòa

- Chủ trì thực hiện các dự án tái định cư và công tác hỗ trợ tái định cư trên địa bàn.

- Tổ chức quản lý chặt chẽ và có hiệu quả, đúng mục đích, đối tượng, ngành nghề đầu tư vào các cụm công nghiệp phục vụ hỗ trợ khu tái định cư trên địa bàn địa phương quản lý.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Công nghiệp, Trung tâm Khuyến công Đồng Nai  và các đơn vị có liên quan, tổ chức vận động các doanh nghiệp trên địa bàn địa phương quản lý hỗ trợ việc làm cho các đối tượng tái định cư không có điều kiện làm việc trong các khu công nghiệp tập trung, nhưng có nhu cầu việc làm. Tổ chức vận động các doanh nghiệp sản xuất ngành nghề TTCN tạo việc làm cho các đối tượng trên thông qua các hình thức giao hàng gia công, sản xuất vệ tinh,... tạo việc làm tại chỗ cho người lao động.

- Có trách nhiệm phối hợp, hỗ trợ Trung tâm Khuyến công Đồng Nai xây dựng phương án hỗ trợ khuyến công đối với khu tái định, như: Khảo sát, cung cấp thông tin về tình hình dự án tái định cư; phân loại đối tượng và nhu cầu hỗ trợ khuyến công; các nhu cầu hỗ trợ khuyến công khác.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày k‎ý ban hành.

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Công nghiệp, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa, Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
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